PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP, GẦN 

DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HV ngày       /      /2025 của Giám đốc 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
	TT
	Chuyên ngành đào tạo 
trình độ tiến sĩ
	Chuyên ngành 
thạc sĩ phù hợp
	Chuyên ngành 
thạc sĩ gần
	Ghi chú

	
	Tên chuyên ngành
	Mã số
	
	
	

	1
	Kỹ thuật điện tử
	9520203
	Kỹ thuật điện tử
	Kỹ thuật điện
	

	
	
	
	Kỹ thuật rađa - dẫn đường
	Kỹ thuật máy tính
	

	
	
	
	Kỹ thuật viễn thông
	Vật lý vô tuyến và điện tử
	

	
	
	
	Kỹ thuật mật mã
	Kỹ thuật cơ điện tử
	

	
	
	
	Kỹ thuật y sinh
	
	

	
	
	
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	

	2
	Kỹ thuật viễn thông
	9520208
	Kỹ thuật điện tử
	Kỹ thuật điện
	

	
	
	
	Kỹ thuật rađa - dẫn đường
	Kỹ thuật y sinh
	

	
	
	
	Kỹ thuật viễn thông
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	

	
	
	
	Kỹ thuật mật mã
	Khoa học máy tính
	

	
	
	
	Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
	Hệ thống thông tin
	

	
	
	
	Vật lý vô tuyến và điện tử
	Kỹ thuật máy tính
	

	
	
	
	
	Công nghệ thông tin
	

	
	
	
	
	An toàn thông tin
	

	
	
	
	
	Kỹ thuật cơ điện tử
	

	3
	Kỹ thuật máy tính
	9480106
	Khoa học máy tính
	Cơ sở toán học cho tin học
	

	
	
	
	Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
	Toán ứng dụng
	

	
	
	
	Kỹ thuật phần mềm
	Toán tin
	

	
	
	
	Hệ thống thông tin
	Kỹ thuật điện tử
	

	
	
	
	Kỹ thuật máy tính
	Kỹ thuật viễn thông
	

	
	
	
	Công nghệ thông tin
	Kỹ thuật mật mã
	

	
	
	
	An toàn thông tin
	
	

	4
	Hệ thống thông tin
	9480104
	Khoa học máy tính
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
	

	
	
	
	Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
	Cơ sở toán học cho tin học
	

	
	
	
	Kỹ thuật phần mềm
	Toán ứng dụng
	

	
	
	
	Hệ thống thông tin
	Toán tin
	

	
	
	
	Kỹ thuật máy tính
	Thống kê
	

	
	
	
	Công nghệ thông tin
	Kỹ thuật mật mã
	

	
	
	
	An toàn thông tin
	
	

	
	
	
	Quản lý công nghệ thông tin
	
	

	
	
	
	Quản lý hệ thống thông tin
	
	

	
	
	
	Hệ thống thông tin quản lý
	
	

	5
	Quản trị kinh doanh
	9340101
	Quản trị kinh doanh
	Tài chính- Ngân hàng
	

	
	
	
	Kinh doanh thương mại
	Kế toán
	

	
	
	
	Quản trị nhân lực
	Quản lý công
	

	
	
	
	Quản trị văn phòng
	Quản lý khoa học và công nghệ
	

	
	
	
	Quản lý kinh tế
	Quản lý công nghiệp
	

	
	
	
	
	Quản lý năng lượng
	

	
	
	
	
	Kinh tế học
	

	
	
	
	
	Kinh tế chính trị
	

	
	
	
	
	Kinh tế đầu tư
	

	
	
	
	
	Kinh tế phát triển
	

	
	
	
	
	Kinh tế quốc tế
	

	
	
	
	
	Luật Kinh tế
	


Ghi chú: 
1. Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ các chuyên ngành gần phải học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển nghiên cứu sinh.

2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung bao gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng, được học trơng hai năm đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ, có khối lượng tối thiểu 30 tín chỉ, chưa kể luận văn, đề án tốt nghiệp. 

